
STT TÊN ĐƠN VỊ  SỐ TIỀN
 SỐ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ

TOÁN KINH PHÍ
GHI CHÚ

TỔNG CỘNG 15,000

I Cấp MN   2,905

1 Trường MN Ban Mai   310
QĐ Số 142/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

2 Trường MN Pú Hồng   495
QĐ Số 118/QĐ-PGDĐT ngày 27/3/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

3 Trường MN Phình Giàng   495
Số 159/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục và

Đào tạo huyện Điện Biên Đông

4 Trường MN Sa Dung   330
Số 160/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục và

Đào tạo huyện Điện Biên Đông

5 Trường MN Chiềng Sơ   495
Số 145/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục và

Đào tạo huyện Điện Biên Đông

6 Trường MN Tìa Dình   330
Số 148/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục và

Đào tạo huyện Điện Biên Đông

7 Trường MN Luân Giói   450
Số 162/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục và

Đào tạo huyện Điện Biên Đông

II Cấp TH 5,820

1 Trường  PTDTBT TH Keo Lôm   495
QĐ Số 157/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

2 Trường PTDTBT TH Nong U   495
QĐ Số 133/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

3 Trường PTDTBT TH  Phì Nhừ   495

QĐ Số 134/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

QĐ Số 137/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

4 Trường PTDTBT TH Phình Giàng   495
QĐ Số 136/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

BIỂU CHI TIẾT KINH PHÍ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU DẠY  HỌC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày             /         /2025 của UBND huyện Điện Biên Đông)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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5 Trường PTDT BT TH Pú Hồng   450
QĐ Số 161/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

6 Trường PTDTBT TH Pu Nhi   330
QĐ Số 135/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

7 Trường PTDTBT TH Quang Trung   495
QĐ Số 167/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

8 Trường PTDTBT TH Sư Lư   300
QĐ Số 149/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

9 Trường TH  Thị Trấn   105
QĐ Số 132/QĐ-PGDĐT ngày 31/3/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

10 Trường PTDTBT-TH Tìa Dình   495
QĐ Số 147/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

11 Trường PTDTBT TH Chiềng Sơ   495
QĐ Số 153/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

12 Trường PTDTBT TH Chua Ta   495
QĐ Số 138/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

13 Trường PTDTBT TH Nậm Ngám   180
QĐ Số 150/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

14 Trường PTDTBT TH Luân Giói   495
QĐ Số 156/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

 III  Cộng cấp THCS 6,275

1 Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ   450
QĐ Số 151/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

2
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Suối
Lư

  495
QĐ Số 165/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

3
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS
Mường Luân

  450
QĐ Số 152/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

4 Trường THCS Luân Giói   495
QĐ Số 154/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

5 Trường PTDTBT THCS Nong U   350
QĐ Số 164/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông
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6 Trường PTDTBT THCS Pú Hồng   495
QĐ Số 144/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

7 Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ   450
QĐ Số 155/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

8 Trường PTDTBT THCS Phình Giàng   450
QĐ Số 143/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

9 Trường PTDTBT THCS Tìa Dình   450
QĐ Số 146/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

10 Trường THCS Thị Trấn   450
QĐ Số 131/QĐ-PGDĐT ngày 31/3/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

11 Trường PTDTBT THCS Sa Dung   345
QĐ Số 141/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

12
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Na
Son

  450
QĐ Số 140/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

13
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân
Lập

  450
QĐ Số 158/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

14 Trường PTDTBT THCS Pú Nhi   495
QĐ Số 163/QĐ-PGDĐT ngày 01/4/2025 của phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Điện Biên Đông
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